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TT
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Ngày, tháng,
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Nơi sinh

Giới 

tính
Dân tộc Hội đồng thi Ghi chú

1 THẠCH THỊ SÂM BÁCH 13/11/2000 Tỉnh Trà Vinh Nữ Khmer Sở Giáo dục - Đào tạo Trà Vinh

2 LÊ THANH BÌNH 02/12/2000 Tỉnh Trà Vinh Nam Kinh Sở Giáo dục - Đào tạo Trà Vinh

3 DIÊU VĂN DIỂN 08/01/1999 Tỉnh Trà Vinh Nam Khmer Sở Giáo dục - Đào tạo Trà Vinh

4 KIÊN DINH 10/04/1998 Tỉnh Trà Vinh Nam Khmer Sở Giáo dục - Đào tạo Trà Vinh

5 NGUYỄN THẠCH TRƯỜNG DUY 17/11/2000 Tỉnh Trà Vinh Nam Khmer Sở Giáo dục - Đào tạo Trà Vinh

6 THẠCH THỊ DƯ 14/05/2000 Tỉnh Trà Vinh Nữ Khmer Sở Giáo dục - Đào tạo Trà Vinh

7 HUỲNH NHẬT HẢO 01/01/1999 Tỉnh Trà Vinh Nam Khmer Sở Giáo dục - Đào tạo Trà Vinh

8 NGÔ THỊ MỶ HẰNG 15/04/1999 Tỉnh Trà Vinh Nữ Khmer Sở Giáo dục - Đào tạo Trà Vinh

9 NGÔ CÔNG HẬU 16/03/2000 Tỉnh Trà Vinh Nam Khmer Sở Giáo dục - Đào tạo Trà Vinh

10 NGUYỄN VĂN HOÀI 16/04/1986 Tỉnh Trà Vinh Nam Kinh Sở Giáo dục - Đào tạo Trà Vinh

11 THẠCH HOÀNG 05/09/2000 Tỉnh Trà Vinh Nam Khmer Sở Giáo dục - Đào tạo Trà Vinh
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12 THẠCH HÙNG 26/04/1994 Tỉnh Trà Vinh Nam Khmer Sở Giáo dục - Đào tạo Trà Vinh

13 NGUYỄN THẠCH SA HUY 07/12/2000 Tỉnh Trà Vinh Nữ Khmer Sở Giáo dục - Đào tạo Trà Vinh

14 NGUYỄN KHÁNH HUY 18/12/1999 Tỉnh Vĩnh Long Nam Kinh Sở Giáo dục - Đào tạo Trà Vinh

15 THẠCH THỊ NGỌC HUYỀN 20/05/2000 Tỉnh Trà Vinh Nữ Khmer Sở Giáo dục - Đào tạo Trà Vinh

16 NGUYỄN VĂN HUYNH 10/05/2000 Tỉnh Trà Vinh Nam Kinh Sở Giáo dục - Đào tạo Trà Vinh

17 THẠCH NGỌC DƯƠNG LINH 22/06/2000 Tỉnh Trà Vinh Nam Khmer Sở Giáo dục - Đào tạo Trà Vinh

18 THẠCH THANH MÃO 11/09/2000 Tỉnh Trà Vinh Nam Khmer Sở Giáo dục - Đào tạo Trà Vinh

19 NGUYỄN THỊ DIỄM MY 08/10/2000 Tỉnh Trà Vinh Nữ Kinh Sở Giáo dục - Đào tạo Trà Vinh

20 CHUNG MINH NGỌC 27/12/2000 Tỉnh Sóc Trăng Nam Kinh Sở Giáo dục - Đào tạo Trà Vinh

21 NGUYỄN VĂN NHỰT 11/05/2000 Tỉnh Trà Vinh Nam Kinh Sở Giáo dục - Đào tạo Trà Vinh

22 DƯƠNG QUỐC PHI 30/04/2000 Tỉnh Trà Vinh Nam Kinh Sở Giáo dục - Đào tạo Trà Vinh

23 DƯ THẾ PHƯƠNG 03/01/1999 Tỉnh Trà Vinh Nam Kinh Sở Giáo dục - Đào tạo Trà Vinh

24 TRƯƠNG HÃI QUÂN 07/10/1999 Tỉnh Trà Vinh Nam Kinh Sở Giáo dục - Đào tạo Trà Vinh

25 KIÊN THỊ RẮC SA 06/11/1999 Tỉnh Trà Vinh Nữ Khmer Sở Giáo dục - Đào tạo Trà Vinh

26 LÝ NGỌC THẢO 17/07/1999 Tỉnh Trà Vinh Nữ Kinh Sở Giáo dục - Đào tạo Trà Vinh

27 TRẦN VĂN CHÍ THIỆN 22/12/2000 Tỉnh Trà Vinh Nam Kinh Sở Giáo dục - Đào tạo Trà Vinh

28 VÕ GIA THỊNH 06/09/2000 Tỉnh Trà Vinh Nam Kinh Sở Giáo dục - Đào tạo Trà Vinh

29 PHAN DƯƠNG GIA THỊNH 18/08/1998 Tỉnh Trà Vinh Nam Kinh Sở Giáo dục - Đào tạo Trà Vinh

30 VÕ TRỌNG THỨC 09/02/2000 Tỉnh Trà Vinh Nam Kinh Sở Giáo dục - Đào tạo Trà Vinh
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31 LÊ MINH TRIẾT 14/02/2000 Tỉnh Trà Vinh Nam Kinh Sở Giáo dục - Đào tạo Trà Vinh

32 HỒ HOÀNG TRIỀU 29/04/1997 Tỉnh Trà Vinh Nam Kinh Sở Giáo dục - Đào tạo Trà Vinh

33 NGUYỄN THỊ MỘNG TUYỀN 26/02/2000 Tỉnh Trà Vinh Nữ Kinh Sở Giáo dục - Đào tạo Trà Vinh

34 THẠCH THỊ TƯƠI 15/12/2000 Tỉnh Trà Vinh Nữ Khmer Sở Giáo dục - Đào tạo Trà Vinh

35 THẠCH THỊ VĂN 06/11/1999 Tỉnh Trà Vinh Nữ Khmer Sở Giáo dục - Đào tạo Trà Vinh

36 NGUYỄN VĂN VÕ 27/12/2000 Tỉnh Trà Vinh Nam Kinh Sở Giáo dục - Đào tạo Trà Vinh

37 TRẦN PHONG VŨ 01/01/2000 Tỉnh Trà Vinh Nam Kinh Sở Giáo dục - Đào tạo Trà Vinh

38 KIÊN THỊ YẾN 12/08/2000 Tỉnh Trà Vinh Nữ Khmer Sở Giáo dục - Đào tạo Trà Vinh

GIÁM ĐỐC

Trà Vinh, ngày 10 tháng 10 năm 2018
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